
1. Đối tượng: CH34 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 06/03/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 02250424 BÙI THỊ HOA CH34 DD 402A 08h30

2 02250602 CHỬ THÚY HẰNG CH34 DD 402A 08h30

3 02250784 ĐẶNG BẢO NGỌC CH34 DD 402A 08h30

4 02250805 ĐÀO THỊ NINH CH34 DD 402A 08h30

5 02251095 ĐINH NHẬT KHÁNH LINH CH34 DD 402A 08h30

6 02251037 ĐỖ THỊ MINH ANH CH34 DD 402A 08h30

7 02250800 ĐỖ THỊ MỸ HƯỜNG CH34 DD 402A 08h30

8 02251033 HỒ THỊ NHƯ Ý CH34 DD 402A 08h30

9 02251068 HOÀNG THỊ HẰNG CH34 DD 402A 08h30

10 02250810 HOÀNG THỊ HẬU CH34 DD 402A 08h30

11 02250415 HOÀNG THỊ QUỲNH THƠ CH34 DD 402A 08h30

12 02250797 HOÀNG TRẦN AN PHƯƠNG CH34 DD 402A 08h30

13 02250055 LÊ THỊ HÀ THANH CH34 DD 402A 08h30

14 02250385 LÊ THỊ NGỌC TRINH CH34 DD 402A 08h30

15 02250475 LÊ TRẦN MAI ANH CH34 DD 402A 08h30

16 02250006 LÊ VIỄN CHINH CH34 DD 402A 08h30

17 02250386 LƯU BẢO NGUYÊN CH34 DD 402A 08h30

18 02250808 NGÔ THỊ THANH VÂN CH34 DD 402A 08h30

19 02250707 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH CH34 DD 402A 08h30

20 02250146 NGUYỄN HOÀNG NGÂN HÀ CH34 DD 402A 08h30

21 02250356 NGUYỄN MINH HÀ CH34 DD 402A 08h30

22 02250084 NGUYỄN QUỲNH NHUNG CH34 DD 402A 08h30

23 02250122 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY CH34 DD 402A 08h30

24 02250867 NGUYỄN THỊ CHUYÊN CH34 DD 402A 08h30

25 02250237 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA CH34 DD 402A 08h30

26 02251026 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG CH34 DD 402A 08h30

27 02251016 NGUYỄN THỊ MINH THẮM CH34 DD 402A 08h30

28 02250450 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG CH34 DD 402A 08h30

29 02250215 NGUYỄN THỊ THANH THUỶ CH34 DD 402A 08h30

30 02251008 NGUYỄN THỊ THANH THỦY CH34 DD 402A 08h30

31 02250678 NGUYỄN THỊ TÚ OANH CH34 DD 402A 08h30

32 02250413 NGUYỄN VĂN TRUNG CH34 DD 402A 08h30

33 02251136 Phạm Quỳnh Anh CH34 DD 402A 08h30

34 02250225 TRẦN MINH THUÝ CH34 DD 402A 08h30

35 02251043 TRẦN THANH TÙNG CH34 DD 402A 08h30

36 02250740 TRẦN THỊ HIỀN CH34 DD 402A 08h30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Quản lý An toàn thực phẩm

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 02251116 TRẦN THỊ KHÁNH NINH CH34 DD 402A 08h30

38 02251044 TRẦN THỊ NĂM CH34 DD 402A 08h30

39 02250863 TRẦN THỊ THU HUYỀN CH34 DD 402A 08h30

40 02250141 TRỊNH THỊ LAN HƯƠNG CH34 DD 402A 08h30

41 02250860 VŨ QUỲNH PHƯƠNG CH34 DD 402A 08h30

42 02251021 VŨ THỊ LIỄU CH34 DD 402A 08h30

43 02250604 VŨ THỊ THU HÀ CH34 DD 402A 08h30
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